
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

 DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG NIÊN HẠN THÁNG 05 NĂM 2025

STT Mã nhân viên Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Chức vụ PL theo lĩnh

vực HĐ Mã đơn vị Đơn vị công tác Nhóm
ngạch Mã số ngạch

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Bậc, hệ số lương đề nghị

Ghi chú
Bậc Hệ số PC chức vụ PC thâm

niên VK
CL bảo

lưu

Mốc thời gian
nâng lương

lần sau
Bậc Hệ số PC chức

vụ
PC thâm
niên VK

CL bảo
lưu

Mốc thời gian
nâng lương

lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30

1 80800000390 Nguyễn Phương Mai 20/08/1995 X Giáo viên 35.2.2530
Trường Trung học phổ

thông Bình Chánh
A1 V.07.05.15 2 2,67 0.000 01/05/2022 3 3,00 0.000 01/05/2025

Đơn vị chủ
quản

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  05  năm 2025
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Mai Thy Nguyễn Hoàng Phượng Quyên
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